
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT            Bình Định, ngày      tháng      năm 2020 
 

V/v bảo đảm an toàn công trình và 

hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi 

trước mùa mưa, lũ năm 2020 
 

 

 Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; 

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Biến đổi khí hậu gây mưa, lũ cực đoan, bất thường; bão số 2 năm 2020 gây 

mưa rất to giữa mùa hạn vùng bắc miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự 

báo Khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 

hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta 

trong năm 2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khả năng xuất hiện 

khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp 

đến đất liền, tập trung nhiều vào những tháng cuối năm 2020; trong đó khu vực 

Bình Định chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 1-2 cơn. Trước tình hình đó, 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội 

dung sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi đang vận hành khai thác các hồ chứa 

1.1. Tràn xả lũ có cửa van xả mặt, vận hành bằng thiết bị, tổ chức bảo dưỡng 

thiết bị đóng mở, cửa van, roang; vận hành nâng, hạ, kiểm tra, lỗi kỹ thuật; kéo cửa 

và định vị ở trạng thái mở hoàn toàn. Tràn xả lũ xả mặt, đóng mở bằng phai, tháo 

toàn bộ phai tràn ra khỏi tràn, bảo dưỡng và đưa vào kho. Tràn xả lũ tự do, kiểm 

tra và tháo dỡ hết phần đất, đá đắp trên ngưỡng tràn vào cuối mùa mưa năm trước. 

- Cửa xả đáy hồ Định Bình cần tổ chức bảo trì thiết bị đóng mở, cửa van và 

roang, vận hành nâng hạ để sẵn sàng vận hành khẩn cấp hạ mực nước hồ. 

- Tháo dỡ các vật cản, lưới chắn cá trước cửa vào tràn; dọn cây khô, vật nổi 

trong bể tiêu năng tràn. 

- Kiểm tra và thông thoáng dòng chảy hạ lưu tràn. 

1.2. Đối với đập: Chặt cây, đào gốc cây, tháo dỡ các công trình xây dựng 

không phép trong phạm vi bảo vệ công trình. Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa theo 

quy định tại Điều 21 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ. Nạo vét các rãnh tập trung nước, thoát nước trên mái hạ lưu và chân mái hạ 

lưu; lấp các ao chứa nước gần chân đập. Thường xuyên quan trắc thấm ra mái hạ 

lưu đập. 
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1.3. Đối với cống lấy nước dạng bậc thang, cần phải trám kín, bảo đảm an 

toàn cống, đồng thời chống mất nước hồ chứa. Cống lấy nước khác (cửa van 

thượng lưu, van hạ lưu) cần tổ chức bảo dưỡng thiết bị đóng mở, cửa van, roang 

bảo đảm kín nước, vận hành an toàn. 

1.4. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa năm 2020, phải có 

phương án ứng phó thiên tai, tổ chức thực hiện phương án và hạn chế tích nước (có 

danh sách kèm theo). 

1.5. Đối với các hồ chứa không còn nhu cầu sử dụng hoặc khai thác không 

hiệu quả thì tổ chức quản lý bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; tổng hợp báo cáo 

đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án sử dụng. 

2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức thi công các 

hồ chứa 

- Tổ chức thi công xây dựng, bảo đảm an toàn vượt lũ năm 2020; đồng thời 

bảo đảm tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021 đối với các hồ chứa 

Hưng Long (An Lão), Suối Rùn (Hoài Ân), Núi Miếu, An Tường, Trinh Vân (Phù 

Mỹ). Cụ thể, các nội dung sau: Đến ngày 31/8/2020, các phần việc xây đúc đập đất 

phải được hoàn thành tối thiểu đến cao trình mực nước lũ thiết kế; hoàn thành xây 

đúc và sẵn sàng tháo lũ đối với tràn hồ Núi Miếu và tràn hồ An Tường. 

- Lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập theo Điều 

6 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ.  

3. Sở Nông nghiệp và PTNT 

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 10/9/2020. 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

          KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVPVX;  

- Lưu: VT, K10, K19. 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Châu 

 



Phụ lục I: 

DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI HƯ HỎNG CẦN HẠN CHẾ TÍCH NƯỚC 

TT 
Tên công 

trình 

Địa điểm 

xây dựng  

Thông số kỹ thuật 

Hiện trạng công trình  Hiện trạng quản lý 
 

Flv 

(Km
2
) 

Đập chính  

W toàn 

bộ 10
6
 m

3
 Hmax 

(m) 

L (m) 

1 Hồ Hố Trạnh 

Xã Mỹ 

Chánh, 

huyện Phù 

Mỹ 

2.68 7 360 0.36 

Mái thượng lưu xói lở nặng. Cống lấy 

nước hư hỏng. Tràn đất bị xói lở nặng. 

Không an toàn 

Cây lâu năm trên mái và hạ 

lưu chưa dọn 

2 Hồ Giàn Tranh 

Xã Mỹ Hòa,  

huyện Phù 

Mỹ 

2,2 6.6 360 0.22 

Thân đập và nền bị thấm. Mặt cắt 

ngang đập quá nhỏ, rộng 1,2 m; xuất 

hiện nhiều vết nứt, hang thấm dọc 

ngang đập. Mái thượng lưu bị sạt. 

Thân cống bị hỏng. Không an toàn 

Cây lâu năm trên mái và hạ 

lưu chưa dọn, tràn xả lũ 

bằng ván phai đang đóng, 

trụ bằng gỗ và dây điện trên 

thân đập 

3 Hồ Hóc Thánh 

Xã Bình 

Tường, 

huyện Tây 

Sơn 

0.5 5 210 0.07 

Thân đập và nền đập bị thấm. Mái 

thượng lưu sạt lở nghiêm trọng. Cống 

bậc thang rò rỉ. Tràn xả lũ bằng đá xây 

hư hỏng nặng. Hồ không an toàn. 

Chưa có đường cứu hộ 

Có cắm biên hạ lưu. Cây lâu 

năm trên mái đập chưa dọn, 

đường cứu hộ đập đi lại khó 

khăn 

4 Hồ Đá Bàn 

Xã Cát Hải, 

huyện Phù 

Cát 

3.2 7 216 0.15 

Đập đất hư hỏng nặng, mái thượng đá 

lát khan bong tróc nhiều mảng. Tràn 

có cửa, đóng mở bằng phai gỗ; tường 

cánh tràn bong tróc. Cống lấy nước 

vận hành bằng phai gỗ, thất thoát nước 

nước. Hồ không an toàn. Đường cứu 

hộ hư hỏng 

 Cây cỏ thân đập chưa phát 

dọn, đường cứu hộ đập đi 

lại khó khăn. 

5 Hồ Cây Điều 

Xã Ân 

Phong, 

huyện Hoài 

Ân 

2.0 9 203 0.2 

Đập đất bị thấm, không đủ mặt cắt, bề 

rộng đỉnh đập rộng 2,0 m, mái đứng, 

mái thượng lưu chưa gia cố lớp bảo 

vệ, sạt lở mái, chưa có vật thoát nước 

hạ lưu cống bậc thang rò rỉ. Tràn đất, 

hạ lưu xói lở 

Cây cỏ thân đập chưa phát 

dọn. Có lưới chắn cá chưa 

tháo dỡ trước tràn, nuôi vịt 

trong lòng hồ, có nhà dân 

nuôi vịt phía bờ hữu tràn xã 

lũ. 
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TT 
Tên công 

trình 

Địa điểm 

xây dựng  

Thông số kỹ thuật 

Hiện trạng công trình  Hiện trạng quản lý 
 

Flv 

(Km
2
) 

Đập chính  

W toàn 

bộ 10
6
 m

3
 Hmax 

(m) 

L (m) 

6 Hồ Thuận An 

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù 

Mỹ 

0,72 3.50 220 0.13 

Thân đập và nền đập bị thấm. Mái 

thượng hạ lưu bị sạt dọc tuyến đập. 

Cống bậc thang hư hỏng, rò rỉ. Tràn xả 

lũ bằng đất. Không an toàn 

Cây lâu năm trên mái, chân 

đập chưa dọn. Chưa cắm 

biên. Đang khai thác đất 

không phép trong lòng hồ 

 7 Hồ Hóc Dài 

 Xã Hoài 

Đức, TX 

Hoài Nhơn 

4 6.5 94 0.10 

Mặt cắt ngang đập quá nhỏ, bề rộng 

mặt đập 1,5 m, bị thấm. Tràn đá xây bị 

hư hỏng thân tràn 

 Cây trên mái và thân đập 

chưa dọn. Đập không an 

toàn. Lưới chắn cá vẫn còn 

8 Hồ Suối Cầu 

Xã Canh 

Hiển, huyện 

Vân Canh 

2.0 8 160 0.10 

Mặt đập bị hư hỏng nặng. Mái thượng 

hạ lưu bị xói. Tràn có cửa, đóng mở 

bằng phai gỗ. Công trình không an 

toàn. 

 Mặt đập tạo rãnh do xe ô tô 

tải trọng nặng đi trên mặt 

đập, tràn xả lũ ván phai 

chưa mở, cây cối thượng hạ 

lưu đập lâu năm chưa phát 

dọn 

9 Hồ Suối Mây 

Thị trấn 

Vân Canh, 

huyện Vân 

Canh 

1.5 8 80 0.08 

Thân đập bị thấm. Cống lấy nước bị 

hư hỏng. Tràn xả lũ bằng đất, bị hư 

hỏng, hệ thống kênh bị hư hỏng, công 

trình không đảm bảo an toàn 

 

10 Hồ Hóc Xoài 

Xã Mỹ 

Trinh, 

huyện Phù 

Mỹ 

0,90 5 180 0,195 

Mặt cắt ngang đập quá nhỏ. Thân đập 

và nền bị thấm, mái thượng lưu chưa 

được gia cố bị sạt lở. Cống và tràn kết 

hợp, đóng mở bằng phai không an 

toàn trong vận hành và tổn thất nước 

lớn 

Cây trên mái, chân đập lâu 

năm chưa dọn. Chưa cắm 

biên. 
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